
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1038 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KHÁCH SẠN DANCO

0108095399

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý 

4610

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

11. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KHÁCH SẠN 
DANCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANCO HOTEL FURNITURE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DANCO HOTEL FURNITURE .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu măt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

25. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

26. Cho thuê xe có động cơ 7710

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
HOÀNG 
DŨNG 

Số 3 ngõ 192 
Khương Thượng, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,202

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,202

013051096

2 ĐÀO THỊ NGA Số 348-350 
Nguyễn Doãn 
Địch, Phường 
Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,101

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,101

120026740

3 DƯƠNG TỐ 
OANH 

Số 64 Phố Phạm 
Huy Thông, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

690.000 6.900.000.000 69,697

Tổng số 690.000 6.900.000.000 69,697

012614653

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012614653
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 64 Phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1038 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG TỐ OANH Nữ

11/01/1974 Kinh Việt Nam

04/09/2007 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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